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 UYỆ  CHÂU THÀNH 
           E 

 

 ản án số: 25/2022/DS-ST 

Ngày: 22-4-2022                                                 

V/v: “Tranh chấp  

hợp đồng vay tài sản” 
 

                   Ủ         Ệ      

              -       -           

NHÂN DANH 

 ƢỚC C NG HOÀ XÃ H I CHỦ         ỆT NAM 
 

                 UYỆ  CHÂU THÀNH-TỈNH BẾN TRE 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương  ích Việt 

Các Hội thẩm nhân dân: -Ông Trần Trọng Vũ 

                                          -Ông  ùi Phương Châu                                                 

- h      hi   t  : Ông Đoàn  gọc Sơn- hư     òa án nhân dân hu ện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Phấn-Kiểm sát viên 

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, t i tr  s  T   án nhân dân hu ện Châu 

Thành, tỉnh  ến  re   t    sơ th m c ng  h i v  án dân sự th     số: 

246/2021/TLST-DS ngà  22 tháng 12 năm 2021 v  việc  Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản  theo  u ết  ịnh  ư  v  án r    t    số: 23/2022/ ĐS -DS ngà  01 

tháng 4 năm 2022 giữ  các  ương sự: 

1.Nguyên đơn: Bà Nguyễn Kim H, sinh năm 1973  

Trú t i: phường E, quận T, thành phố Hồ Chí Minh 

Bà H ủy quy n cho anh Võ Thanh D, sinh năm 1992, ng  t i: ấp A, xã B, 

huyện C, tỉnh Bến Tre (có mặt) 

        2.Bị đơn: Ông Ph m Văn H, sinh năm 1956 (vắng mặt) 

          Trú t i: : ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Bến Tre  

     U    Ụ   : 
Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, bản tự khai của nguyên đơn và người 

được nguyên đơn ủy quyền, những lời khai tiếp theo cũng như tại phiên tòa, 

người được nguyên đơn ủy quyền trình bày: 

 rước  â  (trước ngà  29/7/2019),  ng Ph m Văn H có gọi  iện cho bà 

 gu ễn Kim H  ể hỏi v   bà H tổng số ti n  à 100.000.000  ồng,  ãi suất thỏ  

thuận  à 0,833%/tháng, thời h n  à 02 tháng. Do quen biết với  ng H từ trước 

nên bà H  ã cho  ng H v   số ti n nà , c  thể bà H  ã thực hiện việc chu ển 

 hoản  ủ số ti n  à 100.000.000  ồng cho  ng H th ng qu  số tài  hoản củ   ng 

H m  t i  gân hàng A (BIDV)-chi nhánh tỉnh  ến  re, số tài  hoản: 

72110000890446. 

Sau khi v   ti n,  ng H có hứ  02 tháng s u sẽ hoàn trả   i toàn bộ số ti n 

cho bà H. Đúng 02 tháng s u, bà H  ã  iện tho i  ể nhắc  ng H hoàn trả   i cho 
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bà toàn bộ số ti n  ã v   và  ng H  ã hẹn với bà H thêm vài ngày sau sẽ trả. 

 hưng vài ngà  s u  ó,  ng H vẫn  h ng trả   i ti n cho bà H như  ã hứ  nên 

bà H  uống tận nhà  ng H t i  ến  re  ể   i   i số ti n mà bà H  ã cho  ng H 

vay. S u  ó, vào ngà  27/12/2019,  ng H viết giấ  v   ti n cho bà H với nội 

dung là ông H có mượn củ  bà H số ti n 100.000.000  ồng thời h n 03 tháng sẽ 

trả hết số ti n nà  (tức  à  ến 27/3/2020), nếu  ng H có ti n  ng sẽ hoàn trả 

trước tết… u  nhiên,  ã hết thời gi n như  ng H  ã c m  ết ( à ngà  

27/3/2020) nhưng  ng H vẫn  h ng trả   i ti n gốc và  ãi cho bà H.  

Bà H  h i  iện  êu cầu  ng H pH trả cho bà số ti n  à 100.000.000  ồng, 

bà H  êu cầu tính  ãi củ  số ti n nà  từ ngà  15/8/2019  ến ngà    t    sơ th m 

v  án, t m tính  ến ngà  15/11/2021 với mức  ãi suất 0,833%/tháng x 27 tháng 

=22.491.000  ồng. 

 ị  ơn  ng Ph m Văn H  ược triệu tập hợp  ệ nhưng  h ng th m dự các 

phiên h   giải và c ng  h i chứng cứ củ  v  án.  

  i phiên t  ,   i diện Viện  iểm sát nhân dân hu ện Châu  hành phát 

biểu qu n  iểm v  việc tuân theo pháp luật củ  người tiến hành tố t ng, người 

tham gia tố t ng và qu n  iểm v  việc giải quyết v  án:  

Th m phán và Hội  ồng xét x   ã tiến hành  úng trình tự, thủ t c v  tố 

t ng,  ảm bảo quy n và lợi ích hợp pháp của  ương sự. V  người tham gia tố 

t ng trong v  án: ngu ên  ơn thực hiện  úng quy n và nghĩ  v  theo qu   ịnh, 

bị  ơn  h ng thực hiện nghĩ  v  theo sự triệu tập của tòa án. 

V  qu n  iểm giải quyết v  án: Đ  nghị chấp nhận yêu cầu kh i kiện của 

ngu ên  ơn, buộc ông H trả cho bà H số ti n vốn là 100.000.000  ồng và lãi 

suất chậm trả với số ti n ngu ên  ơn  êu cầu  à 20.650.000  ồng; ngu ên  ơn 

không yêu cầu vợ ông H cùng  iên  ới trả ti n nên ghi nhận.  

  NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra công khai tại phiên tòa; căn cứ vào ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1]  ề  tố tụ g:  

 -V  qu n hệ pháp  uật tr nh chấp và th m qu  n giải qu ết v  án: Bà 

 gu ễn Kim H  h i  iện  ng Ph m Văn H v  việc  êu cầu  ng H trả cho bà H 

số ti n v    à 100.000.000  ồng và  ãi suất nên qu n hệ pháp  uật tr nh chấp củ  

v  án  ược  ác  ịnh  à tr nh chấp hợp  ồng v   tài sản giữ  ngu ên  ơn bà 

 gu ễn Kim H  ối với bị  ơn  ng Ph m Văn H thuộc th m qu  n giải qu ết 

củ  tòa án theo qu   ịnh củ  pháp  uật.  

 - ị  ơn  ng Ph m Văn H dù  ã  ược triệu tập hợp  ệ nhưng vắng mặt t i 

phiên t   nên t   án   t    vắng mặt  ng H  à  úng qu   ịnh củ  pháp  uật. 

 [2]  ề   i  u g:  

 gu ên  ơn bà  gu ễn Kim H  h i  iện yêu cầu bị  ơn  ng Ph m Văn 

H trả cho bà H số ti n v   c n thiếu  à 100.000.000  ồng và  ãi suất từ ngà  

15/8/2019  ến ngà    t    sơ th m v  án theo mức  ãi suất  à 0,833%/tháng. 

  i phiên t  ,   i diện theo ủ  qu  n củ  ngu ên  ơn vẫn giữ  êu cầu 

ông H trả số ti n gốc  à 100.000.000  ồng, v   ãi suất thì phí  ngu ên  ơn chỉ 

 êu cầu  ng H có trách nhiệm trả  ãi chậm th nh toán từ ngà  vi ph m nghĩ  v  

 à ngà  28/3/2020  ến ngà    t     à 24 tháng 24 ngày theo mức qu   ịnh 
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0,833%/tháng với số ti n  à 20.650.000  ồng.  ổng số ti n bà H  êu cầu  ng H 

trả  à 120.650.000  ồng. 

Chứng cứ cho  êu cầu  h i  iện củ  ngu ên  ơn  à tờ giấ  mượn ti n 

ngà  27/12/2019 củ   ng Ph m Văn H và các chứng từ gi o dịch v  chu ển 

 hoản củ  bà H cho ông H.  

          Xét yêu cầu  h i  iện củ  ngu ên  ơn: 

          Giữ  bà  gu ễn Kim H và  ng Ph m Văn H có gi o dịch v  v   ti n với 

nhau, v   nhi u  ần qu  việc chu ển  hoản và có viết giấ  nợ. Theo phía nguyên 

 ơn trình bày thì việc v   giữ  h i bên  à v   có  ãi suất, mặc dù tờ giấ  t   

 h ng ghi v  mức  ãi suất nhưng theo ngu ên  ơn  ác  ịnh mức  ãi suất h i bên 

thỏ  thuận  à chỉ theo mức  ãi suất qu   ịnh củ  nhà nước (0,833%/tháng). 

           heo ngu ên  ơn thì tổng số ti n gốc bà H cho ông H vay là 100.000.000 

 ồng, th ng qu  các chứng từ gi o dịch chu ển  hoản củ  bà H qu  tài  hoản 

ngân hàng củ  ông H, s u  ó  ng H có viết   i giấ  nợ cho bà H vào ngày 

27/12/2019 có chữ    và chữ viết tên củ   ng H.  

           X t chứng cứ ngu ên  ơn cung cấp: Mặc dù tờ giấ  t   có tên  à giấ  

mượn ti n ngà  27/12/2019  h ng có người  àm chứng,  h ng  ược c ng chứng 

hoặc chứng thực tu  nhiên tờ giấ  t   thể hiện  ầ   ủ các nội dung củ  gi o 

dịch v   ti n như: người cho v  , người v  , số ti n, thời h n v  , thời h n trả... 

Ông Ph m Văn H  ược t   triệu tập hợp  ệ t i  ị  chỉ nơi cư trú và tống 

  t  ầ   ủ v  th ng báo th     cũng như chứng cứ củ  ngu ên  ơn nhưng  ng 

 h ng  ến t   nên t    h ng  em   t  ược  ời trình bà  củ   ng H. Trong quá 

trình giải qu ết v  án, t   án tiến hành thu thập chứng cứ t i Ngân hàng 

A( IDV) chi nhánh  ến  re,  ồng thời phí  ngu ên  ơn nộp bổ sung chứng cứ 

 ác nhận gi o dịch t i  gân hàng B (Techcombank) cho thấ : các gi o dịch 

chu ển  hoản mà bà H cung cấp v  chu ển cho  ng H   u  hớp với việc  ác 

nhận từ phí  các ngân hàng và tổng số ti n chu ển  hoản củ  bà H cho ông H là 

100.000.000  ồng phù hợp với số ti n ngu ên  ơn trình bà  cũng phù hợp số 

ti n củ  tờ giấ  t   do ông H ký.  hư vậ , có  ủ cơ s   ể  ác  ịnh  ng H có vay 

củ  bà H 100.000.000  ồng. 

V   ãi suất:  u  trong tờ giấ  t   ghi  à giấ  mượn ti n nhưng ngu ên 

 ơn  ác  ịnh  â   à gi o dịch v   có  ãi,  ãi suất thỏ  thuận theo mức  ãi suất 

0,833%/tháng. Phí  ngu ên  ơn cũng cho rằng ông H chư  trả số ti n  ãi nào 

cho bà H. T i phiên t  , phí  ngu ên  ơn chỉ  êu cầu  ng H trả v   ãi suất củ  

việc chậm th nh toán từ ngà  28/3/2020  ến ngà    t    sơ th m với mức  ãi 

suất 0,833%/tháng.  

 hấ  rằng: Theo tờ giấ  mượn ti n có ghi thời h n cuối cùng  ng H trả tất 

nợ cho bà H  à ngà  27/3/2020, như vậ  thời  iểm tính việc vi ph m nghĩ  v  

chậm th nh toán củ  ông H từ ngà  28/3/2020  à phù hợp,  ến ngà    t     à 24 

tháng 24 ngày, mức lãi 0,833%/tháng tính ra  ược số ti n là 20.664.000  ồng, 

t i phiên t     i diện theo ủ  qu  n củ  ngu ên  ơn  êu cầu  ng H trả số ti n 

lãi chậm th nh toán cho bà H  à 20.650.000  ồng là phù hợp theo qu   ịnh. 

 ổng số ti n ngu ên  ơn  êu cầu  ng H có trách nhiệm trả cho là 120.650.000 

 ồng (trong  ó ti n vốn  à 100.000.000  ồng,  ãi chậm th nh toán  à 20.650.000 

 ồng),  êu cầu nà  có căn cứ nên  ược chấp nhận. 
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 gu ên  ơn  h ng  êu cầu vợ  ng H cùng  iên  ới trả nợ cùng  ng H nên 

ghi nhận.  

          Đ  nghị củ  Kiểm sát viên phù hợp với qu n  iểm củ   ội  ồng   t    

nên chấp nhận.  

         [3] ề á    í: bị  ơn pH chịu án phí v  số ti n pH trả ngu ên  ơn, tuy 

nhiên bị  ơn ông Ph m Văn H  à người c o tuổi nên không pH chịu án phí.   

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ các Đi u 463, 466, 468 củ   ộ  uật dân sự; Đi u 227  ộ  uật  ố 

t ng dân sự;  ghị qu ết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 củ  

Ủ  b n  hường v   uốc hội v  án phí,  ệ phí t   án:  

[1] Chấp nhận  êu cầu  h i  iện củ  ngu ên  ơn bà  gu ễn Kim H  ối 

với bị  ơn  ng Ph m Văn H v  việc  iện   i số ti n nợ v   và  ãi suất chậm 

thanh toán. 

 uộc  ng Ph m Văn H có trách nhiệm trả cho bà  gu ễn Kim H tổng số 

ti n 120.650.000  (một trăm h i mươi triệu sáu trăm năm mươi ngàn  ồng) 

trong  ó vốn là 100.000.000  ồng,  ãi chậm th nh toán 20.650.000  ồng. 

Kể từ ngày bà H có  ơn  êu cầu thi hành án, nếu ông H chư  thi hành 

xong số ti n trên thì ông H pH chịu ti n  ãi  ối với số ti n chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm thi hành án theo mức lãi suất qu   ịnh t i khoản 2 Đi u 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015.  

 [2] V  án phí dân sự sơ th m có giá ng ch:  

  ị  ơn  ng Ph m Văn H  à người c o tuổi nên  ược miễn toàn bộ án phí. 

         Hoàn trả   i toàn bộ t m ứng án phí cho nguyên  ơn bà  gu ễn Kim H  số 

ti n 3.062.000  (b  triệu  h ng trăm sáu mươi h i ngàn  ồng) theo biên lai thu 

số 0001254 ngà  15 tháng 12 năm 2021 củ  Chi c c  hi hành án dân sự hu ện 

C, tỉnh  ến  re. 

          gu ên  ơn  ược qu  n kháng cáo trong thời h n 15 (mười  ăm) ngà   ể 

từ ngà  tu ên án.  ị  ơn  ược qu  n  háng cáo trong thời h n 15 (mười  ăm) 

ngà   ể từ ngà  nhận  ược bản án hoặc bản án  ược tống   t theo qu   ịnh.  

       “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người pH thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 
*  ơi    n:                  TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

-TAND tỉnh Bến Tre;     Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND huyện Châu Thành; 

-Chi cục THADS huyện Châu Thành;   

-Các đương sự;                                                                                           
-Lưu hồ sơ vụ án.  

                                                                                                                             ƣơ g Bí    iệt 

                                                                                                                                  

   

 


